
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         PHÒNG KINH TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

          Số:          /PKT-CT                               Sa Đéc, ngày          tháng        năm 2022 

 

                                                           

 

                       Kính gửi:  

- UBND các xã, phường; 

- Doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thành phố Sa Đéc.   

Căn cứ Công văn số 2044/SCT-QLCN, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Công Thương tỉnh Đồng Tháp, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-

UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Theo Công văn số 2813/VPUBND-HC, ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Văn 

phòng HĐND và UBND Thành phố, về việc rà soát nhu cầu của Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tham gia vào Cụm liên kết ngành trên địa bàn Thành phố. 

Nhằm tranh thủ kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh và 

thương mại, dịch vụ có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm, phát triển ổn định và bền vững. 

Phòng Kinh tế Thành phố, kính đề nghị UBND các xã, phường và doanh 

nghiệp, công ty phổ biến, rà soát tại địa phương xã, phường và trong doanh nghiệp, 

công ty mình. Có nhu cầu, gởi danh sách đăng ký nội dung xin hỗ trợ. 

(Mẫu danh sách đăng ký hỗ trợ và xem cụ thể chi tiết về Tiêu chí xác định 

Doanh nghiệp, Công ty nhỏ và vừa; Điều kiện tiêu chí được xét lựa chọn hỗ trợ và 

Nội dung hỗ trợ có kèm theo bên dưới công văn này) 

Lưu ý: Doanh nghiệp, công ty có thể gởi danh sách đăng ký trực tiếp về địa 

chỉ Phòng Kinh tế, số 530A đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố 

Sa Đéc hoặc qua đường Zalo/điện thoại 0939 353 052 (Hoàng) hoặc trên các phương 

tiện thông tin có phổ biến công văn này (như: trang Website Thành phố, Zalo).     

Thời hạn gởi danh sách đăng ký: Đến ngày 27/9/2022. Qua thời gian này, 

UBND các xã, phường và Doanh nghiệp, Công ty không có danh sách đăng ký, thì 

xem như chưa có nhu cầu cần hỗ trợ trong năm 2022.       

 Phòng Kinh tế, báo đến đơn vị như trên. Rất mong được sự quan tâm phối hợp, hỗ 

trợ phổ biến của UBND xã, phường và doanh nghiệp, công ty có nhu cầu hỗ trợ, nhằm 

giúp Phòng tổng hợp, đề xuất về trên khảo sát, xem xét, thẩm định và hướng dẫn hỗ trợ./. 

Nơi nhận:                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG  

- Như trên;                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở Công Thương Đồng Tháp (b/c);  

- UBND Thành phố (b/c); 

- Văn phòng HĐND và UBND TP 

   (nhờ hỗ trợ đăng trên website Cổng thông tin điện tử Thành phố); 

- LĐ Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT. 

V/v phổ biến, rà soát và lập danh 

sách đăng ký doanh nghiệp nhỏ và 

vừa có nhu cầu cần hỗ trợ năm 2022 

theo Kế hoạch số 225/KH-UBND 

ngày 20/6/2022 của UBND Tỉnh. 

               Võ Minh Thông 
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TÊN UBND XÃ, PHƯỜNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HOẶC TÊN DOANH NGHIỆP,                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY……………….. 

                                             Sa Đéc, ngày          tháng        năm 2022 
             Số:          /DS                                

 

                                                           

 

                     

 Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh, về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

UBND xã, phường/doanh nghiệp, công ty…………………đăng ký và gởi     

danh sách nhu cầu xin hỗ trợ như sau: 

 

Số 

TT 

Tên Doanh 

nghiệp,     

Công ty 

Nhu cầu hỗ trợ          

(nội dung đăng ký xin 

hỗ trợ) 

Ngành nghề Số điện thoại Ghi chú 

1 
Ví dụ:  
Công ty A 

Hỗ trợ chi phí thuê địa 

điểm, thiết kế và dàn 

dựng gian hàng, vận 

chuyển sản phẩm trưng 

bày, chi phí đi lại, chi phí 

ăn, ở cho đại diện của 

doanh nghiệp tham gia 

tại hội chợ triển lãm xúc 

tiến thương mại  trong 

nước (hoặc nước ngoài) 

Sản xuất 

bánh, kẹo,… 
090…………  

2      

3      

…      

….      

 

Nơi nhận:                                      ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 

- Như trên;                                                              UBND XÃ, PHƯỜNG HOẶC 

- Lưu: VT.                                                                  CHỦ DOANH NGHIỆP, CÔNG TY  

                                 (Ký tên, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

V/v đăng ký nhu cầu xin hỗ trợ theo 

Kế hoạch 225/KH-UBND ngày 

20/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 
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CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP, CÔNG TY NHỎ VÀ VỪA; 

ĐIỀU KIỆN TIÊU CHÍ ĐƯỢC XÉT LỰA CHỌN HỖ TRỢ 

                                 VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ 

Xác định Doanh nghiệp, Công ty nhỏ và vừa (trích từ Điều 5 Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 ngày 8 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa): 

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình 

quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc 

tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động 

có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu 

của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh 

vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình 

quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng 

hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh 

nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của 

năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, 

nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh 

vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình 

quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng 

hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh 

nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có 

tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của 

năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, 

nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều kiện tiêu chí được xem xét lựa chọn hỗ trợ (trích từ Khoản 2 Điều 23 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 ngày 8 tháng 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa): 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn hỗ trợ 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào; 

b) Có hợp đồng bán chung sản phẩm; 

c) Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm 

liên kết ngành; 

d) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
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Nội dung đăng ký xin hỗ trợ (Có thể đăng ký nhiều nội dung xin hỗ trợ, 

trích từ Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 ngày 8 tháng 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa):  

1. Hỗ trợ đào tạo 

a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, 

kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu 

đồng/khoá/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham 

gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị 

nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học viên/doanh 

nghiệp/năm. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh 

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết 

nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

3. Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường 

a) Miễn phí tra cứu thông tin về các sự kiện kết nối với doanh nghiệp đầu 

chuỗi, quy trình tìm kiếm, xác định nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp đầu chuỗi 

trên Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán 

sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

d) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử 

trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và không 

quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn 

thương mại điện tử quốc tế; 

đ) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển 

sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham 

gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 
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e) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai 

thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp; 

g) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, 

phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhưng không quá 20 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng 

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp 

đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định 

lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không 

quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp. 

5. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám 

định, chứng nhận chất lượng 

a) Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng 

không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử 

nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp; 

c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 
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